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1 Nguyễn Văn Tay Nam 19/04/1960 Kinh 089060002950 01/09/2021 11 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 3 Nông nghiệp 65.000.000         1.805.556     ĐẠT

2 Văng Công Hải Nam 01/01/1979 Kinh 089079004031 09/03/2022 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 100.000.000       2.083.333     ĐẠT

3 Nguyễn Văn Thọ Nam 10/12/1952 Kinh 089052002919 28/06/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 75.000.000         1.562.500     ĐẠT

4 Bùi Không Kỳ Nam 10/06/1974 Kinh 089074013162 28/06/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 90.000.000         1.875.000     ĐẠT

5 Bùi Hữu Hiệp Nam 03/02/1971 Kinh 089071014329 28/06/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 3 Nông nghiệp 65.000.000         1.805.556     ĐẠT

6 Bùi Nga Xô Nam 19/09/1969 Kinh 089069018418 13/08/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 6 Nông nghiệp 135.000.000       1.875.000     ĐẠT

7 Nguyễn Văn Thum Nam 25/11/1957 Kinh 089057003101 15/11/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 3 Nông nghiệp 65.000.000         1.805.556     ĐẠT

8 Nguyễn Thành Phát Nam 01/01/1970 Kinh 089070012621 01/09/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 150.000.000       1.785.714     ĐẠT

9 Nguyễn Văn Đức Nam 01/01/1956 Kinh 089056008685 01/09/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 140.000.000       1.666.667     ĐẠT

10 Nguyễn Hồng Khỏe Nam 01/01/1973 Kinh 089073019848 10/11/2022 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 130.000.000       1.547.619     ĐẠT

11 Nguyễn Văn Nhọn Nam 01/01/1970 Kinh 089070017424 20/10/2024 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 8 Nông nghiệp 150.000.000       1.562.500     ĐẠT

12 Nguyễn Văn Ron Nam 01/01/1953 Kinh 089053005469 01/09/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 110.000.000       1.833.333     ĐẠT

13 Nguyễn Văn Phát Nam 19/01/1950 Kinh 089050002670 13/08/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 105.000.000       1.750.000     ĐẠT

14 Nguyễn Công Thạnh Nam 24/10/1983 Kinh 089083023090 30/01/2024 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 95.000.000         1.979.167     ĐẠT

15 Lê Văn Tân Nam 01/01/1957 Kinh 089057005152 01/09/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 90.000.000         1.875.000     ĐẠT

16 Lê Thị Năm Nữ 05/09/1959 Kinh 089159005615 12/04/2022 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 100.000.000       2.083.333     ĐẠT

17 Nguyễn Văn Tặng Nam 17/09/1988 Kinh 089088021222 01/09/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 100.000.000       2.083.333     ĐẠT

18 Nguyễn Văn Thạch Nam 12/08/1955 Kinh 089055005038 09/06/2023 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 6 Nông nghiệp 120.000.000       1.666.667     ĐẠT

19 Lê Thị Ưa Nữ 01/01/1948 Kinh 089148003953 04/06/2023 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 130.000.000       1.547.619     ĐẠT

20 Huỳnh Thị Cấm Nữ 01/01/1959 Kinh 089159009132 13/08/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 110.000.000       1.833.333     ĐẠT
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21 Nguyễn Long Hồ Nam 13/08/1974 Kinh 089074013903 28/12/2023 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 80.000.000         1.666.667     ĐẠT

22 Nguyễn Văn Hường Nam 01/01/1982 Kinh 089082017101 03/07/2022 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 90.000.000         1.875.000     ĐẠT

23 Nguyễn Văn Hùng Nam 01/01/1984 Kinh 089084015030 26/01/2022 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 100.000.000       1.666.667     ĐẠT

24 Phạm Thi Hiếu Nam 01/01/1974 Kinh 089074006619 01/09/2024 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 2 Nông nghiệp 45.000.000         1.875.000     ĐẠT

25 Phạm Văn Nghĩa Nam 01/01/1975 Kinh 089075017509 01/09/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 83.000.000         1.729.167     ĐẠT

26 Lâm Văn Hùm Nam 10/03/1959 Kinh 089059004440 18/01/2022 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 3 Nông nghiệp 75.000.000         2.083.333     ĐẠT

27 Nguyễn Văn Dựng Nam 14/02/1973 Kinh 089073019915 09/08/2021 12 Hòa Lợi 2 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 110.000.000       1.833.333     ĐẠT

28 Hồ Thanh Tòng Nam 01/01/1967 Kinh 089067016741 18/11/2021 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 2 Nông nghiệp 48.000.000         2.000.000     ĐẠT

29 Hồ Thành Tuội Nam 18/05/1969 Kinh 089069026701 28/06/2021 01 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 159.600.000       1.900.000     ĐẠT

30 Huỳnh Văn Hết Nam 01/01/1977 Kinh 089077013250 05/10/2023 02 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 6 Nông nghiệp 144.000.000       2.000.000     ĐẠT

31 Nguyễn Quốc Thanh Nam 01/01/1971 Kinh 089071006458 28/07/2024 03 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 6 Nông nghiệp 129.600.000       1.800.000     ĐẠT

32 Dương Văn Tới Nam 01/01/1981 Kinh 089081012018 17/12/2024 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 91.200.000         1.900.000     ĐẠT

33 Bùi Tấn An Nam 14/06/1965 Kinh 089065025911 09/03/2026 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 126.000.000       2.100.000     ĐẠT

34 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 01/01/1965 Kinh 089165003165 11/11/2025 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 3 Nông nghiệp 72.000.000         2.000.000     ĐẠT

35 Lê Thị Thoa Nữ 30/11/1964 Kinh 089164016524 19/11/2024 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 2 Nông nghiệp 48.000.000         2.000.000     ĐẠT

36 Trần Văn Hết Nam 01/01/1963 Kinh 089063015376 01/09/2021 04 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 168.000.000       2.000.000     ĐẠT

37 Nguyễn Văn Vũ Nam 29/03/1972 Kinh 089072028462 26/01/2022 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 2 Nông nghiệp 50.400.000         2.100.000     ĐẠT

38 Trần Văn Tùng Nam 01/01/1963 Kinh 089063015275 01/09/2021 06 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 176.400.000       2.100.000     ĐẠT

39 Võ Văn Mịnh Nam 16/03/1966 Kinh 089066023578 06/07/2022 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 2 Nông nghiệp 50.400.000         2.100.000     ĐẠT

40 Trần Văn Hùng Nam 01/01/1977 Kinh 089077027076 01/09/2021 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 108.000.000       1.800.000     ĐẠT

41 Nguyễn Thành Long Nam 16/02/1958 Kinh 089058006798 01/09/2021 07 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 7 Nông nghiệp 168.000.000       2.000.000     ĐẠT

42 Trần Văn Trường Nam 01/01/1986 Kinh 089086006278 11/03/2026 08 Hòa Lợi 3 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 100.800.000       2.100.000     ĐẠT

43 Liêu Kim Chung Nam 01/01/1958 Khơ-me 089058005265 01/09/2021 01 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang 6 Nông nghiệp 144.000.000       2.000.000     ĐẠT

44 Võ Văn Gõ Nam 01/01/1964 Kinh 089064013317 04/06/2023 02 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 88.000.000         1.833.333     ĐẠT

45 Dương Thị Trọn Nữ 19/09/1968 Kinh 089158015440 02/11/2023 03 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang 5 Nông nghiệp 121.200.000       2.020.000     ĐẠT

46 Nguyễn Thanh Giang Nam 08/11/1984 Kinh 089084021040 02/09/2021 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang 4 Nông nghiệp 74.000.000         1.541.667     ĐẠT

47 Ngô Văn Khanh Nam 30/12/1970 Kinh 089070017202 01/09/2021 08 Hòa Lợi 4 Cần Đăng An Giang 2 Nông nghiệp 48.000.000         2.000.000     ĐẠT

2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-09T23:37:02+0700
	An Giang
	PHÒNG KINH TẾ<kinhte.candang@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-11T08:32:04+0700
	An Giang
	Kèm theo văn bản số 296/TB-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẦN ĐĂNG




